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I. HÓA HỌC 12:  

1. Giới hạn nội dung kiểm tra:  

- Nhôm và hợp chất của nhôm. 

- Sắt. Hợp chất của sắt. Hợp kim của sắt. 

2. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan (40 câu), Thời gian làm bài: 50 phút. 

- Đảm bảo tỉ lệ 4 mức độ tư duy:  

+ Khối 12A: Nhận biết : Thông hiểu : Vận dụng thấp : Vận dụng cao = 4 : 3 : 2 : 1 

+ Khối 12D: Nhận biết : Thông hiểu : Vận dụng thấp : Vận dụng cao = 4 : 3 : 3 : 0 

3. Ma trận đề Kiểm tra: 
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3.1. Ma trận đề Khối 12A: 

TT 
Nội dung 

kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng %  

tổng 

điểm 

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số câu 

TN 

Thời 

gian 

(phút) 

1 

Chương 6. 

Kim loại 

kiềm. Kim 

loại kiềm 

thổ. Nhôm 

- Nhôm và hợp 

chất của nhôm. 
8 4 4 4 2 4 1 3 15 15 37,5% 

2 

Chương 7. 

Sắt và một 

số kim loại 

quan trọng 

- Sắt. 3 1,5 4 4 2 4   9 9,5 22,5% 

- Hợp chất của sắt. 3 1,5 4 4 2 4 1 3 10 12,5 25% 

- Hợp kim của sắt. 2 1       2 1 5% 

3 

Tổng hợp 

kiến thức vô 

cơ liên quan 

đến nhôm, 

sắt và hợp 

chất của 

chúng 

 
    2 4 2 8 4 12 10% 

Tổng 16 8 12 12 8 16 4 14 40 50 100% 

Tỉ lệ %  40% 30% 20% 10%    

Tỉ lệ chung 70% 30%    
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3.2. Ma trận đề Khối 12D: 

TT 
Nội dung 

kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng %  

tổng 

điểm 

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số câu 

TN 

Thời 

gian 

(phút) 

1 

Chương 6. 

Kim loại 

kiềm. Kim 

loại kiềm 

thổ. Nhôm 

- Nhôm và hợp 

chất của nhôm. 
8 4 4 4 3 7,5   15 15,5 37,5% 

2 

Chương 7. 

Sắt và một 

số kim loại 

quan trọng 

- Sắt. 3 1,5 4 4 2 5,0   9 10,5 22,5% 

- Hợp chất của sắt. 3 1,5 4 4 3 7,5   10 13 25% 

- Hợp kim của sắt. 2 1       2 1 5% 

3 

Tổng hợp 

kiến thức vô 

cơ liên quan 

đến nhôm, 

sắt và hợp 

chất của 

chúng 

 
    4 10   4 10 10% 

Tổng 16 8 12 12 12 30   40 50 100% 

Tỉ lệ %  40% 30% 30% 00%    

Tỉ lệ chung 70% 30%    
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II. HÓA HỌC 11:  

1. Giới hạn nội dung kiểm tra:  

- Ankin. 

- Hiđrocacbon thơm. 

- Ancol. 

2. Hình thức kiểm tra: Tự luận, Thời gian làm bài: 45 phút. 

- Đảm bảo tỉ lệ 4 mức độ tư duy:  

+ Khối 11A: Nhận biết : Thông hiểu : Vận dụng thấp : Vận dụng cao = 4 : 3 : 2 : 1 

+ Khối 11D: Nhận biết : Thông hiểu : Vận dụng thấp : Vận dụng cao = 4 : 3 : 3 : 0 

3. Cấu trúc Đề điểm tra: 

A. LÝ THUYẾT: (7,0 điểm) 

Câu 1: (1,0 điểm)  Danh pháp (cho CTCT yêu cầu gọi tên hoặc ngược lại). (1 ankin, 1 ancol) 

Câu 2: (2,0 điểm)  Viết phương trình phản ứng trực tiếp. (4 phương trình) 

Câu 3: (2,0 điểm)  Hoàn thành chuỗi phản ứng. (4 phương trình) 

Câu 4: (1,0 điểm)  Viết phương trình điều chế trực tiếp. (2 phương trình) 

Câu 5: (1,0 điểm)  Nêu hiện tượng của thí nghiệm và giải thích hiện tượng bằng phương trình phản ứng hóa học. 

B. BÀI TOÁN: (3,0 điểm) 

Câu 6: (2,0 điểm)  Câu a) Xác định CTPT của: 

   - Ankin:  + Dựa vào phản ứng cháy. 

     + Dựa vào phản ứng với dung dịch Br2 (dư). 

   - Ancol:  + Dựa vào phản ứng cháy. 

     + Dựa vào phản ứng với kim loại kiềm (Na, K). 

   Câu b) Xác định CTCT dựa vào CTPT.  

Câu 7: (1,0 điểm)  Bài toán vận dụng cao liên quan đến ankin hoặc ancol. 

* Lưu ý: Đối với Khối 11D: Không có Câu 7. Và điểm Câu 6 là 3,0 điểm.   
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III. HÓA HỌC 10:  

1. Giới hạn nội dung kiểm tra:  

- Bài 12: Phản ứng oxi hóa – khử và ứng dụng trong cuộc sống. 

- Bài 14: Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học. 

- Bài 15: Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng. 

- Bài 16: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học. 

- Bài 17: Tính chất vật lý và hóa học các đơn chất nhóm VIIA. 

2. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan (30 câu), Thời gian làm bài: 45 phút. 

- Đảm bảo tỉ lệ 4 mức độ tư duy: Nhận biết : Thông hiểu : Vận dụng thấp : Vận dụng cao = 4 : 3 : 2 : 1 

3. Ma trận đề Kiểm tra Khối 10A và 10K:  
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TT 
Nội dung 

kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng %  

tổng 

điểm 

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số câu 

TN 

Thời 

gian 

(phút) 

1 

Chương 4. 

Phản ứng 

oxi hóa khử 

Phản ứng oxi hóa 

– khử và ứng dụng 

trong cuộc sống. 

2 2 2 2,4 1 1,8   5 6,2 16,7% 

2 

Chương 5. 

Năng lượng 

hóa học 

Tính biến thiên 

enthalpy của phản 

ứng hóa học. 

  1 1,2 2 3,6 2 7,6 5 12,4 16,7% 

3 

Chương 6. 

Tốc độ phản 

ứng hóa học 

Phương trình tốc 

độ phản ứng và 

hằng số tốc độ 

phản ứng. 

3 3 2 2,4 1 1,8   6 7,2 20% 

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến tốc độ 

phản ứng hóa học. 

4 4 2 2,4 1 1,8   7 8,2 23,3% 

4 

Chương 7. 

Nguyên tố 

nhóm VIIA 

- Halogen 

Tính chất vật lý và 

hóa học các đơn 

chất nhóm VIIA. 

3 3 2 2,4 1 1,8 1 3,8 7 11 23,3% 

Tổng 12 12 9 10,8 6 10,8 3 11,4 30 45 100% 

Tỉ lệ %  40% 30% 20% 10%    

Tỉ lệ chung 70% 30%    

 

 


